MA TRẬN ĐỀ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN LICH SỬ-ĐỊA LÝ LỚP 5
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	PHẦN LỊCH SỬ

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	PHẦN ĐỊA LÝ

	3. Các yếu tố tự nhiên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4. Dân cư và các ngành kinh tế
	Số câu
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	2,5
	
	
	2,0
	2,5

	      Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	
	4,0
	
	
	3,5
	
	1,0
	5,5
	4,5





	TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG
Điểm: 


	 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5
Năm học: 2021 – 2022
Ngày kiểm tra:  24  tháng 12 năm 2021 


    	        
        (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)
    Họ và tên: .............................................................Lớp: ........................
                  
             I. PHẦN LỊCH SỬ: (5 ĐIỂM) 
 Câu 1: (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong câu hỏi sau:
               “Bình Tây đại nguyên soái “là danh hiệu của ai?
a. Phan Bội Châu					b. Nguyễn Ái Quốc                
c. Trương Định 					d. Tôn Thất Thuyết
Câu 2: (1đ) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây: lưỡi lê; cánh tay phải; lô cốt; chiến đấu vào chỗ trống trong đoạn văn cho phù hợp. 
Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào ......................................... phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, nát một phần ........................................nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng ..................................chặt đứt cánh tay để tiếp tục.......................................
Câu 3: (1đ) Hãy ghi Đ vào ô vuông trước ý đúng, ghi S vào ô vuông trước ý     sai: 
	Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, chính quyền cách mạng non trẻ đã từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt, giặc Pháp”.
	Thu – đông 1947, Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
	Hằng năm, nước ta lấy ngày 19/8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công.
Câu 4: (1đ) Thu – đông 1950 ta mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích gì? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (1đ) Hãy nêu ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.  PHẦN ĐỊA LÍ: (5 ĐIỂM) 
Câu 1: (0,5đ)  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: 
         Việt Nam thuộc khu vực nào ?
a. Tây Nam Á					b. Đông Bắc Á                               
c. Đông Nam Á					d. Tây Á
Câu 2: (1đ) Đánh dấu X vào ô vuông  trước ý trả lời đúng: 
	Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	Nước ta có khí hậu ôn đới.
	Nước ta có nhiều loại đất, chiếm diện tích lớn hơn cả là đất phe-ra-lít và đất phù sa.
	Nước ta có 53 dân tộc.
Câu 3: (1đ) Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: 
	“Trồng trọt là ngành ............................................................ trong nông nghiệp. Lúa gạo được trồng nhiều ở các .............................................; cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở ............................................... và cao nguyên.
	Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; ......................................................... được nuôi nhiều ở đồng bằng.”
Câu 4: (1đ) Hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 5: (1,5đ)  Hãy nêu đặc điểm của nghề thủ công truyền thống của nước ta. Ở địa phương em có nghề thủ công truyền thống nào?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

 Giáo viên coi: …………………… Giáo viên chấm: ........................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - LỚP 5
I. I. Lịch sử : (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào: c. Trương Định
	Câu 2: (1điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
 Trình tự điền là:      lô cốt;  cánh tay phải; lưỡi lê;  chiến đầu
Câu 3: (1điểm) Ghi đúng mỗi ô được 0,25 điểm. Trình tự ghi là: Đ – S – S - Đ
Câu 4: (1điểm) Thu – đông 1950 ta mở chiến dịch Biên giới nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
Câu 5: (1điểm) Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947:
Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến.
II. Địa lí : (5 điểm)
Câu 1: (0,5điểm)  Khoanh vào:
c. Đông Nam Á.
Câu 2: (1điểm) Đánh dấu X vào ô vuông  trước ý 1 và 3, mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 3: (1điểm) Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm:
	“Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Lúa gạo được trồng nhiều ở các đồng bằng; cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở vùng núi và cao nguyên.
	Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng.”
Câu 4: (1điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 đ
	- Điều hòa khí hậu.
	- Đường giao thông quan trọng.

	- Là nguồn tài nguyên lớn.
	- Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.


Câu 5: (1,5điểm)
Đặc điểm của nghề thủ công truyền thống của nước ta: nhiều nghề, nhiều thợ khéo tay, nguồn nguyên liệu sẵn có. (1đ)
[bookmark: _GoBack]Ở địa phương có nghề mộc là nghề thủ công truyền thống. (0,5đ)

